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Lời nói đầu
Quá trình số hóa truyền hình đã và đang là một xu thế tất yếu trên thế giới. Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã và đang hoàn thành việc chuyển đổi từ công nghệ tương tự sang công nghệ số đối với hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. Toàn bộ khu vực Châu âu đã hoàn thành việc chuyển đổi sang truyền hình số trong năm 2012, trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương hầu hết các nước cam kết hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi này trước năm 2015. Nằm trong xu thế trên, Việt Nam cũng phải thực hiện việc số hóa hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất để bảo đảm sự phát triển hiệu quả và hội nhập thành công của lĩnh vực truyền hình với thế giới, trên cơ sở đó ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”. Nhằm nâng cao chất lượng và dịch vụ các chương trình truyền hình, hiệu quả sử dụng nguồn tài nguyên tần số, tăng số lượng kênh chương trình truyền hình, huy động các thành phần kinh tế khác đầu tư vào hạ tầng truyền dẫn phát sóng truyền hình, giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước để phát triển hạ tầng truyền hình, tối ưu hóa, khai thác và sử dụng hiệu quả hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình.


Việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm thúc đẩy quá trình số hóa truyền hình đem lại nhiều lợi ích. Đối với cơ quan quản lý Nhà nước thể hiện ý chí và quyết tâm trong việc thúc đẩy quá trình số hóa truyền hình, cung cấp thông tin liên quan đến việc tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện. Đối với người dân sẽ cung cấp như một kênh thông tin hỗ trợ người dân về quá trình chuyển đổi, về sự cần thiết phải chuyển sang truyền hình số, tư vấn trợ giúp những vấn đề cần thiết liên quan đến kỹ thuật và cách thức để họ chuyển đổi, các phương thức truyền hình khác mà họ có thể sử dụng tại nơi ở, thông tin về quá trình số hóa tại khu vực mà họ sinh sống, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự đồng thuận của người dân về quá trình số hóa truyền hình. Đối với các đơn vị phát thanh truyền hình, nâng cao nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ, cũng như định hướng cho các đơn vị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng truyền dẫn phát sóng phát thanh truyền hình, sản xuất thiết bị đầu cuối phù hợp với  lộ trình số hóa.
Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền về quá trình số hóa truyền hình cho các đối tuợng là lãnh đạo và cán bộ của các Bộ, Ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình; lãnh đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, doanh nghiệp sản xuất thiết bị thu phát sóng truyền hình; Cán bộ thông tin cơ sở và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở; Phóng viên, biên tập viên báo chí, phát thanh, truyền hình trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông chưa được triển khai đầy đủ và kịp thời.
Hơn nữa, tài liệu phục vụ cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình còn thiếu, chưa được biên soạn, hệ thống hóa một cách đầy đủ phục vụ cho yêu cầu truyền thông.  Do vậy được sự cho phép của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông biên soạn cuốn “Sổ tay số hóa truyền hình tương tự mặt đất”.

Trong quá trình biên soạn lần đầu, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, mong bạn đọc đóng góp ý kiến để lần xuất bản sau được tốt hơn.
BAN BIÊN SOẠN

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH TUƠNG TỰ MẶT ĐẤT
1.Tại sao phải số hóa truyền hình? 
a) Quá trình số hóa truyền hình đã và đang là một xu thế tất yếu trên thế giới. Hiện nay nhiều nước trên thế giới đã và đang hoàn thành việc chuyển đổi từ công nghệ tương tự sang công nghệ số đối với hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất. Trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương hầu hết các nước cam kết hoàn thành thực hiện việc chuyển đổi này trước năm 2015. Nằm trong xu thế trên, Việt Nam cũng phải thực hiện việc số hóa hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất để bảo đảm sự phát triển hiệu quả và hội nhập thành công của lĩnh vực truyền hình với thế giới. 

b) Về công nghệ, việc số hóa hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình mang lại nhiều lợi ích cụ thể như: nâng cao chất lượng dịch vụ truyền hình với hình ảnh, âm thanh tốt hơn so với công nghệ tương tự; tăng số lượng kênh chương trình truyền hình, giảm đầu tư phát triển hạ tầng truyền hình do số lượng máy phát giảm, cho phép phát các kênh truyền hình có độ phân giải cao (HDTV), truyền hình 3 chiều (3D), các dịch vụ truyền hình tương tác; cho phép sử dụng anten nhỏ hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn góp phần cải thiện mỹ quan đô thị, giảm hiệu ứng nhà kính và thân thiện môi trường.
c) Về tài nguyên tần số, việc số hóa hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình giúp giải phóng một phần băng tần đang sử dụng cho truyền hình để chuyển sang sử dụng cho các dịch vụ vô tuyến băng rộng khác, nhằm phát triển hạ tầng băng rộng đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
d) Về thị trường, việc số hóa hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất cho phép hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng nhằm thu hút các nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật truyền hình trên cơ sở bảo đảm sự quản lý thống nhất có hiệu quả của Nhà nước. 

đ) Về tổ chức bộ máy, việc số hóa hệ thống truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất tạo điều kiện để tổ chức và sắp xếp lại các đài phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa đảm bảo hoạt động hiệu quả trên cơ sở phân định rõ hoạt động nội dung thông tin với hoạt động truyền dẫn, phát sóng.
2. Khi nào phải số hóa truyền hình?
Tại Việt Nam, quá trình số hóa truyền hình tương tự mặt đất được thực hiện như sau:

a) Giai đoạn 1 từ 2011 đến 2015 tập trung vào việc chấm dứt truyền hình tương tự địa phương để chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất tại các thành phố trực thuộc Trung ương (nhóm I): Hà Nội cũ, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ vào trước ngày 31/12/2015. Trên cơ sở thực hiện lộ trình số hóa trong giai đoạn 1, Ban Chỉ đạo số hóa tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để triển khai giai đoạn 2 của lộ trình số hóa.

b) Giai đoạn 2 được thực hiện từ năm 2015 đến 2020 với kế hoạch như sau:

Trước ngày 31/12/2016 Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và các đài truyền hình địa phương chấm dứt truyền hình tương tự để chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm II: Hà Nội mở rộng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang. 

Trước ngày 31/12/2018: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và các đài truyền hình địa phương chấm dứt truyền hình tương tự để chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm III: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Q uảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Phước, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Trước ngày 31/12/2020: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC và các đài truyền hình địa phương chấm dứt truyền hình tương tự để chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm IV: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.
LỘ TRÌNH SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT TẠI VIỆT NAM
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3. Làm thế nào để số hóa truyền hình? 

Để triển thực hiện thành công số hóa truyền hình cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp sau:

a) Nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền: trong đó các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền thông báo về thời điểm, lộ trình chấm dứt truyền hình tương tự để chuyển sang truyền hình số trên các phương tiện thông tin đại chúng; Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ thúc đẩy quá trình số hóa; Yêu cầu các chương trình quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và phân phối thiết bị thu hình (máy thu hình, đầu thu truyền hình số) phải kèm theo thông tin về số hóa truyền hình mặt đất; Tổ chức hội nghị, hội thảo cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan hoạt động trong lĩnh vực truyền hình.

b) Nhóm giải pháp về thị trường và dịch vụ: Đẩy nhanh việc hình thành thị trường truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên cơ sở cấp phép cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất toàn quốc và vùng theo Quy hoạch; Thúc đẩy việc sử dụng các phương thức truyền dẫn, phát sóng truyền hình khác (cáp, vệ tinh, truyền hình di động và qua mạng Internet) để đẩy nhanh lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; Không khóa mã các chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị. 

c) Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực: Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam để thống nhất và tập trung chỉ đạo triển khai đề án trên cả nước; Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thành lập các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng trực thuộc; Các đài phát thanh, truyền hình địa phương khác tổ chức lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng phù hợp với lộ trình số hóa. 

 d) Nhóm giải pháp về công nghệ và tiêu chuẩn: Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T và các phiên bản tiếp theo; Từ ngày 01/01/2012 tất cả các máy thu hình sản xuất và nhập khẩu vào Việt Nam phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 (có hỗ trợ thu MPEG-2 đến 2015); Xác định công nghệ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số sử dụng các phương tiện mặt đất, vệ tinh, cáp, di động, Internet là công nghệ cao thuộc lĩnh vực công nghệ cao để được ưu tiên đầu tư phát triển.
đ) Nhóm giải pháp về tài chính: Doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số đáp ứng điều kiện doanh nghiệp công nghệ cao được hưởng ưu đãi về tài chính, về thuế theo Luật Công nghệ cao và Luật Chuyển giao công nghệ; Xây dựng chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn tiếp theo, trong đó xác định rõ thời gian, khu vực, đối tượng và kinh phí hỗ trợ để thực hiện kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất; Sử dụng một phần kinh phí thu được trong trường hợp đấu giá tần số vô tuyến điện để thực hiện kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất; Sử dụng kinh phí từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích theo kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất để:

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đầu tư triển khai các máy phát số để phát các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị thiết yếu; 

- Hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách;

- Ưu tiên hỗ trợ cho các hộ dân tự nguyện sớm chuyển sang truyền hình số;
PHẦN II: CÁC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT.

1.Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020”. 
Điều 1. Phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau đây:
I. MỤC TIÊU CHUNG
1. Chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất từ công nghệ tương tự sang công nghệ số (sau đây gọi là số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất) theo hướng hiện đại, hiệu quả, thống nhất về tiêu chuẩn và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng số lượng kênh chương trình, nâng cao hiệu quả sử dụng tần số truyền hình, đồng thời giải phóng một phần tài nguyên tần số để phát triển các dịch vụ thông tin di động và vô tuyến băng rộng.

2. Từng bước mở rộng vùng phủ sóng truyền hình số mặt đất nhằm phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, cung cấp các dịch vụ truyền hình đa dạng, phong phú, chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu và thu nhập của người dân và đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước.

3. Hình thành và phát triển thị trường truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất nhằm thu hút các nguồn lực của xã hội để phát triển hạ tầng kỹ thuật truyền hình, trên cơ sở đảm bảo sự quản lý thống nhất, có hiệu quả của Nhà nước.

4. Tạo điều kiện để tổ chức và sắp xếp lại hệ thống các đài phát thanh, truyền hình trên phạm vi cả nước theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, hoạt động hiệu quả và phân định rõ hoạt động về nội dung thông tin với hoạt động về truyền dẫn, phát sóng.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Đến năm 2015

a) Đảm bảo 80% hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau, trong đó truyền hình số mặt đất chiếm khoảng 55% các phương thức truyền hình;

b) Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 60% dân cư;

c) Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất trên cơ sở tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T và các phiên bản tiếp theo;

d) Áp dụng thống nhất tiêu chuẩn mã hóa hình ảnh và âm thanh:

- Phần phát: Đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 áp dụng tiêu chuẩn MPEG-2 hoặc MPEG-4;

- Phần thu: Từ 01 tháng 01 năm 2013, các thiết bị thu truyền hình số được sản xuất và nhập khẩu phải tuân theo tiêu chuẩn MPEG-4 có hỗ trợ thu MPEG-2.

2. Đến năm 2020

a) Đảm bảo 100% các hộ gia đình có máy thu hình trên cả nước xem được truyền hình số bằng các phương thức khác nhau; trong đó, truyền hình số mặt đất chiếm 45% các phương thức truyền hình;

b) Phủ sóng truyền hình số mặt đất để truyền dẫn các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị tới 80% dân cư;

c) Từ 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thống nhất tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất trên cơ sở tiêu chuẩn truyền hình số mặt đất DVB-T, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 và phiên bản tiếp theo của các tiêu chuẩn trên.

III. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
1. Bảo đảm không làm gián đoạn các kênh chương trình truyền hình, đặc biệt là các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu.

2. Sử dụng chung hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất do các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng truyền hình thiết lập giữa các đài truyền hình ở trung ương và địa phương trên cơ sở đảm bảo lợi ích tổng thể và lâu dài của cả hệ thống truyền hình.

3. Thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất theo nguyên tắc: Các khu vực có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao, khan hiếm tần số sẽ triển khai chuyển đổi trước; các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hơn, có đủ tần số để phân bổ sẽ triển khai chuyển đổi sau. Kết hợp việc thực hiện lộ trình số hóa tại các khu vực theo kế hoạch đề ra với việc khuyến khích các doanh nghiệp triển khai sớm hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số tại các khu vực khác trên cơ sở năng lực của doanh nghiệp và điều kiện thị trường.

4. Kết thúc phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại một tỉnh, thành phố để chuyển sang phát sóng truyền hình số mặt đất khi 95% số hộ gia đình tại tỉnh, thành phố đó có máy thu hình thu được các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu bằng những phương thức truyền dẫn, phát sóng khác nhau, bao gồm: truyền hình số mặt đất, truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh, truyền hình qua Internet.

5. Huy động mọi nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp và một phần ngân sách nhà nước để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

6. Tận dụng tối đa hạ tầng truyền hình đã được đầu tư để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.

IV. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
1. Nhóm địa phương thực hiện kế hoạch số hóa

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được phân chia thành bốn (04) nhóm sau đây, để thực hiện kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên cơ sở trình độ phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện truyền sóng vô tuyến điện và khả năng phân bổ tần số tại địa phương:

a) Nhóm I: Hà Nội (cũ), thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ;

b) Nhóm II: Hà Nội (mở rộng), Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang;

c) Nhóm III: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang;

d) Nhóm IV: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.

2. Kế hoạch số hóa:

a) Giai đoạn I

- Từ năm 2012 đến năm 2015, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất toàn quốc và khu vực có trách nhiệm triển khai và hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các thành phố thuộc nhóm I để chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương trên địa bàn;

- Căn cứ vào tình hình triển khai hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình, các đài truyền hình trung ương và địa phương thực hiện việc phát sóng song song các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự mặt đất tại các thành phố thuộc nhóm I;

- Trước ngày 31 tháng 12 năm 2015, các đài truyền hình trung ương và địa phương kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các thành phố thuộc nhóm I;

- Các đài truyền hình trung ương có giải pháp phù hợp để tiếp tục phủ sóng các kênh chương trình truyền hình tương tự, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tại các tỉnh, thành phố lân cận với các thành phố thuộc nhóm I bị ảnh hưởng bởi việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự tại các thành phố này.

b) Giai đoạn II

- Từ năm 2013 đến năm 2016, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất toàn quốc và khu vực có trách nhiệm triển khai và hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm II để chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương trên địa bàn;

- Căn cứ vào tình hình triển khai hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình, các đài truyền hình trung ương và địa phương thực hiện việc phát sóng song song các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm II;

- Trước ngày 31 tháng 12 năm 2016, các đài truyền hình trung ương và địa phương kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh, thành phố thuộc nhóm II;

- Các đài truyền hình trung ương có giải pháp phù hợp để tiếp tục phủ sóng các kênh chương trình truyền hình tương tự, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tại các tỉnh lân cận với các tỉnh thuộc nhóm II bị ảnh hưởng bởi việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự tại các tỉnh này.

c) Giai đoạn III

- Từ năm 2015 đến năm 2018, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất toàn quốc và khu vực có trách nhiệm triển khai và hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm III để chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương trên địa bàn;

- Căn cứ vào tình hình triển khai hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình, các đài truyền hình trung ương và địa phương thực hiện việc phát sóng song song các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm III;

- Trước ngày 31 tháng 12 năm 2018 các đài truyền hình trung ương và địa phương kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm III;

- Các đài truyền hình trung ương có giải pháp phù hợp để tiếp tục phủ sóng các kênh chương trình truyền hình tương tự, phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tại các tỉnh lân cận với các tỉnh thuộc nhóm III bị ảnh hưởng bởi việc ngừng phát sóng truyền hình tương tự tại các tỉnh này.

d) Giai đoạn IV

- Từ năm 2017 đến 2020, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất toàn quốc và khu vực có trách nhiệm triển khai và hoàn thành việc xây dựng hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm IV để chuyển tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các đài truyền hình trung ương và địa phương trên địa bàn;

- Căn cứ vào tình hình triển khai hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình, các đài truyền hình trung ương và địa phương thực hiện việc phát sóng song song các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất và truyền hình tương tự mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm IV;

- Trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, các đài truyền hình trung ương và địa phương kết thúc việc phát sóng tất cả các kênh chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang phát sóng trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất tại các tỉnh thuộc nhóm IV.

V. CÁC GIẢI PHÁP
1. Nhóm giải pháp về thông tin, tuyên truyền:

a) Tổ chức thông tin, tuyên truyền về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; các phương tiện quảng cáo tại nơi đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng và các hoạt động văn hóa, thông tin cơ sở;

b) Tổ chức phát sóng thường xuyên vào thời gian thích hợp trên đài truyền hình, đài phát thanh thông báo chính thức về thời điểm, lộ trình kết thúc truyền hình tương tự để chuyển sang truyền hình số tại địa phương;

c) Xây dựng hệ thống thông tin (điện thoại, hộp thư, trang thông tin điện tử) hỗ trợ cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, người dân thực hiện việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số;

d) Yêu cầu các quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và phân phối thiết bị thu, phát truyền hình; các quảng cáo, giới thiệu dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình phải kèm theo thông tin về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất;

đ) Tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề về kế hoạch số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất để nâng cao nhận thức và khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tích cực tham gia thực hiện.

2. Nhóm giải pháp về thị trường và dịch vụ:

a) Thực hiện việc cấp phép cho các doanh nghiệp đủ điều kiện thiết lập hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất theo quy định của Luật Viễn thông, Luật Tần số Vô tuyến điện và Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình để hình thành thị trường truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất với quy mô tối đa 03 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên phạm vi toàn quốc và 05 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên phạm vi vùng, theo nguyên tắc các mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình vùng không phủ sóng trùng hoặc chồng lấn nhau về địa lý, nhằm tránh đầu tư lãng phí và đảm bảo khai thác hiệu quả hạ tầng kỹ thuật.

b) Thúc đẩy việc sử dụng các phương thức truyền dẫn, phát sóng truyền hình khác để đẩy nhanh lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất:

- Tạo điều kiện cho việc triển khai các hệ thống truyền hình cáp, truyền hình internet tại các đô thị, các khu dân cư trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ;

- Ưu tiên sử dụng vệ tinh viễn thông của Việt Nam với giá cước hợp lý trên cơ sở giá thành để quảng bá và trao đổi chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, có kết hợp sử dụng vệ tinh khu vực và quốc tế để phát sóng các chương trình truyền hình cho phép phát sóng qua vệ tinh.

c) Các doanh nghiệp có giấy phép cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình cáp, truyền hình số mặt đất có trách nhiệm:

- Phủ sóng truyền hình mặt đất và cung cấp dịch vụ ở địa phương nào thì phải dành dung lượng để truyền tải các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu, bảo đảm trên địa bàn có ít nhất một mạng truyền dẫn, phát sóng số chuyển tải các kênh chương trình này;

- Không khóa mã các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu để đảm bảo tất cả thiết bị thu hình số (máy thu hình số, đầu thu truyền hình số) đều thu được các kênh chương trình này của các mạng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất khác nhau.

3. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực:

a) Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam đến năm 2020 để thống nhất và tập trung chỉ đạo triển khai đề án trên cả nước, bao gồm: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Trưởng Ban Chỉ đạo, 01 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông - Phó trưởng Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo của Bộ, Ban, ngành có liên quan - Ủy viên Ban Chỉ đạo;

Sử dụng bộ máy hiện có của Bộ Thông tin và Truyền thông để giúp việc Ban Chỉ đạo.

b) Từng bước sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng của các đài phát thanh - truyền hình địa phương theo lộ trình số hóa với các nội dung sau:

- Về nhân lực bộ phận truyền dẫn, phát sóng: từng bước thực hiện tinh giảm biên chế và đào tạo lại cán bộ phù hợp với lộ trình số hóa để có thể đáp ứng yêu cầu tổ chức lại bộ máy của đài theo hướng tập trung vào nhiệm vụ sản xuất nội dung chương trình sau khi kết thúc truyền hình tương tự tại địa phương;

- Về cơ sở hạ tầng truyền dẫn, phát sóng: trong giai đoạn phát song song truyền hình tương tự và số mặt đất trên địa bàn chỉ cho phép đầu tư để nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng đối với các máy phát tương tự hiện có, trừ trường hợp đặc biệt cần thiết đầu tư mới cho những khu vực chưa được phủ sóng truyền hình để phát các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu hoặc thay thế các máy phát đã hỏng. Nhằm sử dụng hiệu quả hạ tầng đã đầu tư, sau khi kết thúc truyền hình tương tự, các đài truyền hình có thể cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất thuê lại cơ sở hạ tầng kỹ thuật thụ động hiện có (nhà, cột anten) trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên.

4. Nhóm giải pháp về công nghệ và tiêu chuẩn:

a) Xây dựng, ban hành và áp dụng thống nhất tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật truyền hình số mặt đất DVB-T và các phiên bản tiếp theo đối với các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số;

b) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 tất cả các máy thu hình sản xuất và nhập khẩu vào Việt Nam phải tích hợp chức năng thu truyền hình số mặt đất tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 (có hỗ trợ thu MPEG-2 đến 31 tháng 12 năm 2015);

c) Quy hoạch tần số cho truyền hình số mặt đất trên cơ sở ưu tiên áp dụng công nghệ mới, sử dụng mạng đơn tần, kỹ thuật ghép kênh tần số liền kề và những kỹ thuật khác nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số vô tuyến điện; kết hợp sử dụng mạng đa tần, mạng đơn tần diện rộng và mạng đơn tần cục bộ, phù hợp với điều kiện thực tế.

5. Nhóm giải pháp về tài chính:

a) Doanh nghiệp nghiên cứu, sản xuất các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số đáp ứng điều kiện doanh nghiệp công nghệ cao và các quy định trong Luật Chuyển giao công nghệ được hưởng ưu đãi về tài chính, về thuế theo quy định của pháp luật về tài chính, thuế và pháp luật về công nghệ cao, pháp luật về chuyển giao công nghệ; nghiên cứu bổ sung đầu thu truyền hình số, máy thu truyền hình số, truyền hình độ phân giải cao và lập thể vào chương trình sản phẩm đầu tư trọng điểm;

b) Huy động nguồn vốn ngân sách nhà nước trung ương và địa phương, vốn doanh nghiệp, vốn ODA và tạo các cơ chế đặc biệt nhằm huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu và hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho người dân;

c) Sử dụng kinh phí từ Quỹ dịch vụ viễn thông công ích theo kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất để:

- Hỗ trợ cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đầu tư triển khai các máy phát số để phát các kênh chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu tại vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo;

- Hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách;

d) Xây dựng các chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong giai đoạn 2011 - 2020, trong đó xác định rõ thời gian, khu vực, đối tượng và kinh phí hỗ trợ để thực hiện kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất.

đ) Sử dụng một phần kinh phí thu được từ đấu giá tần số vô tuyến điện để thực hiện kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam:

a) Giúp Thủ tướng Chính phủ:

- Thống nhất chỉ đạo việc thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên phạm vi cả nước;

- Quyết định thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình số mặt đất trên phạm vi cả nước.

b) Chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương phối hợp tổ chức thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; kiểm soát, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho các doanh nghiệp tham gia truyền dẫn, phát sóng số theo đúng Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020, Đề án số hóa và Quy hoạch về tần số vô tuyến điện về phát thanh, truyền hình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Quyết định thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình số mặt đất tại từng địa phương;

d) Tổng kết, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất theo từng giai đoạn, để điều chỉnh, bổ sung lộ trình số hóa cho phù hợp với thực tế.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Giúp Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất;

b) Trình Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất trên phạm vi cả nước và từng địa phương;

c) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi Quyết định số 191/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2004 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích theo hướng bổ sung đối tượng, khu vực và nhiệm vụ của Quỹ nhằm hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất;

d) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong giai đoạn 2011 - 2020, trong đó xác định rõ thời gian, khu vực, đối tượng và kinh phí hỗ trợ để thực hiện kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất;

đ) Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch hệ thống các đài phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020 theo hướng đổi mới tổ chức bộ máy phù hợp với lộ trình số hóa;

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về việc sử dụng tiền đấu giá tần số để thực hiện kế hoạch số hóa truyền hình mặt đất;

g) Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truyền hình số; xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền công bố tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về truyền hình số theo quy định của pháp luật;

h) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức điều tra số liệu về tỷ lệ các phương thức thu xem truyền hình tại các địa phương, thống kê các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, các hộ gia đình chính sách để thực hiện việc hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất;

i) Quy định điều kiện kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để chuyển hoàn toàn sang truyền hình số mặt đất tại các địa phương và trên phạm vi cả nước;

k) Quy định danh mục các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu;

l) Xây dựng và triển khai đề án thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các cơ quan đơn vị và người dân về số hóa truyền hình mặt đất;

m) Quy định điều kiện, hình thức và tổ chức việc cấp phép cho các doanh nghiệp thiết lập mạng viễn thông, cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất;

n) Xây dựng và ban hành Quy hoạch tần số cho truyền hình số mặt đất;

o) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình trong việc triển khai thực hiện lộ trình số hóa;

p) Hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quyết định số 20/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý hoạt động truyền hình trả tiền, trên cơ sở đó người dân có thể tự mua thiết bị thu vệ tinh để thu chương trình của các đài truyền hình trung ương và địa phương phát sóng trên vệ tinh.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, tổ chức thực hiện đối với các doanh nghiệp ứng dụng và sản xuất các thiết bị thu, phát và chuyển đổi sử dụng trong truyền hình số mặt đất, thu, phát sử dụng công nghệ truyền hình số vệ tinh thế hệ thứ 2 theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2010 và Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về truyền hình số; xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về truyền hình số theo quy định của pháp luật.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính trong việc huy động các nguồn vốn cho việc đầu tư phát triển hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch bảo đảm kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để đầu tư xây dựng và triển khai các chương trình, đề án, dự án theo Phụ lục kèm theo quyết định này.

5. Bộ Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn áp dụng mức ưu đãi theo quy định của Luật Công nghệ cao đối với các doanh nghiệp ứng dụng và sản xuất các thiết bị thu, phát và chuyển đổi sử dụng công nghệ truyền hình số mặt đất, thu, phát sử dụng công nghệ số vệ tinh thế hệ thứ 2;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan kiểm soát việc nhập khẩu vào thị trường Việt Nam các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số theo tiêu chuẩn và quy chuẩn do Nhà nước quy định.

6. Bộ Công Thương:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện kiểm tra, giám sát việc kinh doanh trên thị trường các máy phát, máy thu truyền hình số, đầu thu truyền hình số theo tiêu chuẩn và quy chuẩn do Nhà nước quy định.

7. Đài Truyền hình Việt Nam:

a) Thành lập doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình trực thuộc Đài để tham gia kinh doanh hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình; tổ chức truyền dẫn, phát sóng các kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của trung ương và địa phương theo yêu cầu của Nhà nước trên phạm vi cả nước;

b) Triển khai xây dựng hạ tầng mạng truyền dẫn, phát sóng số mặt đất theo kế hoạch số hóa.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Chỉ đạo các Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương từng bước sắp xếp lại bộ phận truyền dẫn, phát sóng theo lộ trình số hóa và chuyển tải các kênh chương trình của địa phương mình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất;

b) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện chương trình hỗ trợ đầu thu truyền hình số tại địa phương.

9. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất:

a) Căn cứ vào Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình và Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất được phê duyệt, các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch số hóa hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của mình để bảo đảm mục tiêu phủ sóng và phù hợp với lộ trình số hóa;

b) Đầu tư xây dựng hạ tầng và cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến cấp huyện theo kế hoạch số hóa hạ tầng truyền dẫn, phát sóng của doanh nghiệp;

c) Đẩy mạnh việc dùng chung cơ sở hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất với các đài phát thanh, truyền hình địa phương theo kế hoạch số hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng Giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)
	TT
	Tên chương trình/đề án/dự án
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Nguồn vốn
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí 
(tỷ đồng)

	1
	Chương trình hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bộ Tài chính, UBND tỉnh, thành phố
	Quỹ dịch vụ viễn thông công ích
	2011 - 2020
	1.710

	2
	Chương trình xây dựng và chuyển đổi hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất sang công nghệ số
	VTV, VTC, AVG và các doanh nghiệp TDPSTH vùng
	Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Vốn doanh nghiệp
	2011 - 2020
	1.381

	
	
	
	
	ODA và ngân sách (vùng công ích, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng biên giới, hải đảo)
	2011 - 2020
	733

	3
	Đề án điều tra phương thức thu xem truyền hình và đối tượng hỗ trợ
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh, thành phố
	Ngân sách nhà nước/Quỹ dịch vụ viễn thông công ích
	2011 - 2020
	72

	4
	Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	Cơ quan thông tin đại chúng
	Ngân sách nhà nước/Quỹ dịch vụ viễn thông công ích
	2011 - 2020
	50

	 
	Tổng kinh phí
	 
	 
	 
	 
	3.946


2.Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung quyết định số 2451/QĐ-TTg.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 4, Mục V, Điều 1 của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 như sau:

“b) Các máy thu hình sản xuất và nhập khẩu để sử dụng tại Việt Nam phải tích hợp tính năng thu truyền hình số mặt đất, tiêu chuẩn mã hóa tín hiệu hình ảnh và âm thanh MPEG-4 theo chủng loại và thời hạn cụ thể do Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam quyết định phù hợp với tình hình thực tế.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu máy thu hình, thiết bị thu truyền hình số mặt đất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
3. Quyết định số 714/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ thành lập ban chỉ đạo đề án số hóa truyền hình Việt Nam.

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), bao gồm:

1. Trưởng ban: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son.

2. Phó Trưởng ban: 01 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Các ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo của các cơ quan:

- Bộ Công Thương;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Tài chính;

- Đài Truyền hình Việt Nam.

Sau 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, các Bộ và cơ quan gửi văn bản cử nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo về Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ:

- Thống nhất chỉ đạo việc thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất trên phạm vi cả nước;

- Quyết định thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình số mặt đất trên phạm vi cả nước.

2. Chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương phối hợp tổ chức thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất; kiểm soát, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững cho các doanh nghiệp tham gia truyền dẫn, phát sóng số theo đúng Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020, Đề án số hóa và Quy hoạch về tần số vô tuyến điện về phát thanh, truyền hình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Quyết định thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình số mặt đất tại từng địa phương.

4. Tổng kết, đánh giá và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất theo từng giai đoạn, để điều chỉnh, bổ sung lộ trình số hóa cho phù hợp với thực tế.

Điều 3. Quy chế và tổ chức hoạt động

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo Quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

2. Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của các Ủy viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, được sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.

4. Ban Chỉ đạo được mời các chuyên gia trong và ngoài nước để tham khảo ý kiến khi cần thiết.

5. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông; các Ủy viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Bộ, cơ quan mình phụ trách.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 6. Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
4. Quyết định số 891/QĐ-BTTTT, ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn,phát sóng truyền hình mặt đất.

Điều 1. Phê duyệt Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chính như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU. 


1. Quan điểm

a) Thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất (sau đây gọi là số hóa truyền hình) là nhiệm vụ quan trọng của các cấp chính quyền; các cơ quan báo chí và thông tin đại chúng; hệ thống thông tin cơ sở; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

b) Hoạt động thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình cần bám sát các mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiện của “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011. 
c) Đảm bảo hoạt động thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình triển khai sớm, kịp thời, sâu rộng, đầy đủ, chính xác, phù hợp cho từng đối tượng liên quan đến quá trình số hóa truyền hình.

d) Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước; các cơ quan báo chí và thông tin đại chúng; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; hệ thống thông tin cơ sở nhằm bảo đảm hiệu quả cao nhất trong việc triển khai Đề án.

đ) Phát huy thế mạnh của khoa học và công nghệ, các phương tiện truyền thông hiện đại như: viễn thông di động, Internet, phát thanh, truyền hình để mở rộng phạm vi truyền thông và nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình. 

2. Mục tiêu

a) Đến hết năm 2014, hầu hết lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các Bộ Ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình; cán bộ phụ trách thông tin cơ sở; lãnh đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, nhập khẩu, sản xuất, phân phối thiết bị truyền hình hiểu biết đầy đủ về sự cần thiết, mục tiêu và nội dung của Đề án.
b) Theo lộ trình số hóa truyền hình mặt đất đã được phê duyệt tại từng địa phương, thời điểm 01 năm trước khi chấm dứt truyền hình tương tự trên địa bàn, hầu hết cán bộ thông tin cơ sở; phóng viên báo chí thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông; nhân viên bán thiết bị truyền hình tại các cửa hàng điện máy tại địa phương được tập huấn và nắm rõ về lợi ích, nội dung, yêu cầu và kiến thức cơ bản của việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

c) Theo lộ trình số hóa truyền hình mặt đất đã được phê duyệt tại từng địa phương, thời điểm 06 tháng trước khi chấm dứt truyền hình tương tự trên địa bàn, hầu hết số hộ dân có máy thu hình tại địa phương được phổ biến và nắm được thông tin cần thiết về việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

d) Đến hết năm 2018 hầu hết người dân trên cả nước được phổ biến và nắm được thông tin cần thiết về việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

II. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC 

1.Đối tượng

Đối tượng thông tin, tuyên truyền bao gồm:

a) Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của các Bộ, Ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; lãnh đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình; cán bộ phụ trách thông tin cơ sở; lãnh đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, doanh nghiệp sản xuất thiết bị thu phát sóng truyền hình. 

b) Cán bộ thông tin cơ sở và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

c) Phóng viên, biên tập viên báo chí, phát thanh, truyền hình trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

d) Nhân viên bán thiết bị truyền hình của các cửa hàng điện máy. 

đ) Người dân và các hộ gia đình.
2. Nguyên tắc 

Hoạt động thông tin, truyền thông được thực hiện theo các nguyên tắc sau:

a) Nội dung thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm và định hướng thống nhất từ trung ương đến địa phương, phù hợp với mục đích tuyên truyền, vai trò, vị trí của từng đối tượng.

b) Hình thức thông tin, tuyên truyền đa dạng, linh hoạt trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội, trình độ dân trí của từng địa phương. Kết hợp các phương thức truyền thông hiện đại với các hình thức thông tin truyền thống.

c) Bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải, chồng chéo. Kết hợp các nguồn lực của nhà nước và xã hội, ngân sách của trung ương, địa phương, đặc biệt là sự tham gia của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

d) Tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời để điều chỉnh hoạt động thông tin, tuyên truyền phù hợp thực tiễn.

III. NỘI DUNG 

Nội dung thông tin, tuyên truyền bao gồm:

a) Mục tiêu, nội dung, lộ trình thực hiện và tình hình triển khai số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên phạm vi cả nước, từng địa phương, địa bàn cụ thể.
b) Lợi ích của người dân, của doanh nghiệp và của nhà nước khi thực hiện chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số.

c) Thông tin các nội dung cần thiết về thiết bị thu xem truyền hình đáp ứng tiêu chuẩn truyền hình số lưu thông trên thị trường.
d) Thông tin các nội dung cần thiết giúp người dân, hộ gia đình nắm được thời gian chấm dứt phát sóng truyền hình tương tự trên địa bàn và các việc cần làm khi chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số hoặc các phương thức thu xem truyền hình khác (cáp, vệ tinh, v.v).

đ) Chính sách và chương trình hỗ trợ của nhà nước cho người dân và doanh nghiệp khi triển khai “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất.”
IV. NHIỆM VỤ 

1. Sản xuất, biên tập nội dung thông tin, truyền thông.


a) Biên tập tài liệu tập huấn cho các đối tượng đã được quy định tại điểm a, b, c, d, đ; khoản 1; mục II Điều này.

b) Biên tập tài liệu, tờ gấp, tờ rơi quảng cáo phổ biến cho người dân, hộ gia đình.

c) Sản xuất, biên tập, xây dựng nội dung các đoạn quảng cáo, chương trình, phim, phóng sự, bản tin để tuyên truyền trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng.

d) Sản xuất, biên tập, xây dựng nội dung chương trình, phóng sự, bản tin phát thanh để tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở (đài phát thanh, truyền hình huyện; đài truyền thanh xã; đội thông tin lưu động v.v). 

đ) Xây dựng, tổ chức thi tuyển, đánh giá, lựa chọn mẫu Logo biểu trưng số hoá truyền hình. 

e) Thiết kế, xây dựng, biên tập nội dung tuyên truyền qua mạng viễn thông, Internet (tin nhắn, thư điện tử, thư thoại v.v).

g) Thiết kế, xây dựng nội dung để quảng cáo ngoài trời (pano, áp phích, bảng điện tử trên đường phố, trên các phương tiện giao thông v.v).

2. Tổ chức đưa nội dung thông tin, truyền thông đến các đối tượng theo các phương thức truyền thông khác nhau. 

2.1. Tuyên truyền qua hội  nghị, hội thảo, tập huấn

a) Tổ chức các hội nghị, hội thảo phổ biến về “Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất” cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt có liên quan của cơ quan quản lý nhà nước các cấp; các báo, đài phát thanh, truyền hình. 

b) Tổ chức hội nghị, hội thảo phổ biến về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định quản lý chất lượng thiết bị truyền hình số mặt đất; lộ trình tích hợp tính năng thu truyền hình số mặt đất vào các máy thu hình cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền dẫn, phát sóng, sản xuất, nhập khẩu, phân phối thiết bị truyền hình.

c) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cơ bản về số hóa truyền hình cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, cán bộ thông tin cơ sở và đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

d) Tổ chức tập huấn kiến thức cơ bản của việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự sang truyền hình số cho đội ngũ nhân viên bán thiết bị truyền hình tại các cửa hàng điện máy. 
2.2. Tuyên truyền qua báo chí, phát thanh, truyền hình 
a) Phát sóng các chuyên đề, đoạn quảng cáo, băng quảng cáo, trò chơi giải trí về số hóa truyền hình trên khung chương trình phát sóng tại các đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương.

b) Mở các chuyên trang, chuyên mục, băng quảng cáo về số hóa truyền hình trên các báo điện tử.

c) Mở thêm các chuyên mục, đăng các quảng cáo về số hóa truyền hình với kỳ phát hành phù hợp trên các báo, tạp chí in.

2.3. Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở

a) Bố trí thời lượng phù hợp phát sóng về nội dung số hóa truyền hình trên hệ thống các đài phát thanh, truyền hình cấp huyện, các đài truyền thanh cấp xã.

b) Tổ chức các đội thông tin tuyên truyền lưu động về số hóa truyền hình trên địa bàn. 
c) Triển khai phương thức tuyên truyền miệng, phát tài liệu, tờ gấp, tờ rơi thông qua việc sử dụng đội ngũ tuyên truyền viên, nhân viên tại các điểm Bưu điện – Văn hóa xã, nhân viên tại các cửa hàng điện máy.
2.4. Tuyên truyền qua mạng viễn thông
Đưa các nội dung tuyên truyền số hóa truyền hình mặt đất với định dạng phù hợp (tin nhắn, thư điện tử, thư thoại v.v) đến các thuê bao viễn thông di động, Internet. 

2.5. Tuyên truyền qua các phương thức khác 

a) Đặt biển quảng cáo về số hóa truyền hình tại các vị trí trung tâm thành phố, thị xã, thị trấn, nhà ga, sân bay, bến tàu, trung tâm thương mại, dọc trục quốc lộ và tỉnh lộ phù hợp tại các địa phương. 

b) Quảng cáo trên thân xe buýt, taxi, tại các trạm đỗ xe buýt công cộng. 

c) In, dán “Logo số hóa truyền hình” trên thiết bị thu xem truyền hình và trên các vỏ, hộp của các thiết bị thu truyền hình số. 

d) Tổ chức các chương trình “Ngày số hoá truyền hình” tại các địa điểm thích hợp trên đường, phố tại địa bàn đang triển khai số hóa truyền hình. 

3. Thiết lập các hệ thống thông tin hỗ trợ số hoá truyền hình 

a) Thiết lập cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin về số hóa truyền hình.

b) Thiết lập tổng đài hỗ trợ, tư vấn giải đáp thông tin, hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi, lắp đặt thiết bị thu, xem truyền hình số. 

c) Các hệ thống thông tin hỗ trợ số hóa truyền hình khác.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án từ nguồn ngân sách nhà nước và Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam là 50 tỷ đồng (không kể kinh phí huy động từ nguồn vốn của doanh nghiệp, kinh phí của các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng), trong đó:

1. Nguồn vốn từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam: 10 tỷ đồng. 

2. Nguồn vốn từ Ngân sách Trung ương: 40 tỷ đồng.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Thông tin và Truyền thông

a) Chủ trì phối hợp với các Bộ, Ngành, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai, kiểm tra, tổng kết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Đề án. 

b) Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình trên phạm vi cả nước.

c) Chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan hướng dẫn và tổng hợp kế hoạch phân bổ kinh phí ngân sách hàng năm cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bố trí kinh phí cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

3. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Chủ trì phối hợp với các Bộ, Ngành chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được giao trên phạm vi địa bàn của địa phương. 

b) Trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở của địa phương tổ chức triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền hình trên địa bàn.
c) Hàng năm theo quy định của Luật ngân sách và hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch kinh phí thực hiện đề án gửi Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo theo quy định. 
d) Phân bổ kinh phí ngân sách trung ương được cấp để thực hiện đúng mục tiêu, nội dung, phạm vi của Đề án và có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án được phân công.

4. Cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương 

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình được phân công.

b) Dành thời lượng, dung lượng phù hợp để phát sóng; mở chuyên trang, chuyên mục; đăng quảng cáo về số hóa truyền hình theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

5. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

a) Tổ chức đưa nội dung thông tin tuyên truyền về số hóa truyền hình đến người dân, hộ gia đình, khách hàng, thuê bao v.v bằng các phương thức khác nhau phù hợp với đặc thù lĩnh vực kinh doanh, năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ tầng mạng lưới của doanh nghiệp.

b) Tổ chức tập huấn, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, sản xuất, nhập khẩu, phân phối thiết bị truyền hình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Viện trưởng Viện chiến lược Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan của Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình Trung ương và địa phương; Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp truyền dẫn, phát sóng, doanh nghiệp viễn thông di động, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thiết bị thu, phát sóng truyền hình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số   891/QĐ-BTTTT ngày  22   tháng 7  năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
	TT
	Nhiệm vụ
	Chủ trì
	Phối hợp
	Thời gian
	Nguồn vốn
	Kinh phí NSNN 

	1
	Sản xuất, biên tập nội dung thông tin, tuyên truyền
	Bộ TT&TT
	Bộ, Ngành, 

Địa phương, Doanh nghiệp 
	2013-2014
	Ngân sách Trung ương
	06 tỷ đồng

	2
	Tổ chức đưa nội dung thông tin, tuyên truyền đến các đối tượng 
	
	
	
	
	

	2.1
	Tuyên truyền qua hội nghị, hội thảo, tập huấn 
	Bộ TT&TT


	Bộ, Ngành, 

Địa phương, Doanh nghiệp
	2013-2018
	Ngân sách Trung ương
	04 tỷ đồng

	2.2
	Tuyên truyền qua báo chí, phát thanh, truyền hình 
	Cơ quan 

báo chí, PTTH
	Bộ TT&TT,

Địa phương
	2013-2018
	Ngân sách Trung ương
	10 tỷ đồng

	2.3
	Tuyên truyền qua hệ thống thông tin cơ sở
	Bộ TT&TT, Địa phương 
	Bộ TT&TT
	2013-2018
	Ngân sách Trung ương 
	10 tỷ đồng

	2.4
	Tuyên truyền qua mạng viễn thông
	Doanh nghiệp 
	Bộ TT&TT 
	2013-2018
	Doanh nghiệp, Quỹ dịch vụ Viễn thông Công ích
	05 tỷ đồng

	2.5
	Tuyên truyền qua các phương thức khác
	Bộ TT&TT 
	Địa phương
	2013-2018
	Ngân sách Trung ương


	10 tỷ đồng 

	3.
	Thiết lập các hệ thống thông tin hỗ trợ số hoá truyền hình 
	
	
	
	
	

	3.1
	Tổng đài hỗ trợ, tư vấn giải đáp thông tin
	Doanh nghiệp 
	Bộ TT&TT 
	2013-2018
	Doanh nghiệp, Quỹ dịch vụ Viễn thông Công ích
	04 tỷ đồng

	3.2
	Cổng Thông tin điện tử 
	Bộ TT&TT
	
	2013-2018
	Quỹ dịch vụ Viễn thông Công ích
	01 tỷ đồng


PHẦN III: KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI SỐ HÓA TRUYỀN HÌNH TRÊN THẾ GIỚI

1. Xác định rõ mục đích việc kết thúc truyền hình tương tự
Việc chuyển đổi từ truyền hình tương tự mặt đất đến truyền hình số mặt đất rõ ràng không phải là công việc dễ dàng. Nhiều vấn đề phải xử lý như: các kênh tần số cho các các dịch vụ số mới phải được cấp phát, phải đảm bảo không gây nhiễu với các dịch vụ hiện có, các thiết bị trên các cột phát sóng trên cao cũng phải được thay đổi cho phù hợp, các dịch vụ mới phải được khai trương và người xem cũng phải được thông tin về những thay đổi này.
Quy mô của mạng phát sóng sẽ thay đổi tùy theo địa hình địa lý của quốc gia. Ở Phần Lan, 140 máy phát chính và 600 trạm phát lại cần chuyển đổi công nghệ số và các máy phát tương tự sẽ dừng phát sóng chỉ trong một ngày. Ở Anh, việc chuyển đổi mạng truyền dẫn  gồm số lượng máy phát lên đến 1.154 máy, sẽ thực hiện theo các giai đoạn trong vài năm với chi phí ước tính lên đến 500 triệu bảng.
Với hầu hết quốc gia, việc kết thúc truyền hình tương tự mặt đất là một trong những kỳ tích về kỹ thuật quảng bá có thể so sánh với thời điểm bắt đầu phát sóng truyền hình trước đây. Quá trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất là đúng đắn, vì việc chuyển đổi sang truyền hình kỹ thuật số mặt đất sẽ mang nhiều lợi ích cho chính phủ, nhà cung cấp dịch vụ, người dân và những dịch vụ công cộng khác.
1.1. Hiệu quả sử dụng phổ tần số

        Khi chuyển đổi truyền hình mặt đất từ tương tự sang số, các quốc gia sẽ được lợi về tài nguyên tần số do gia tăng hiệu quả sử dụng phổ nhờ kỹ thuật số. Trong 1 kênh tần số trước đây chỉ phát sóng được một dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất. Tuy nhiên, kỹ thuật số cho phép phát sóng từ 15 đến 20 (thậm chí hơn nữa) các dịch vụ số trong một kênh tần số phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật sử dụng và chất lượng dịch vụ mong muốn. Việc sử dụng phổ hiệu quả đồng nghĩa với việc gia tăng dung lượng đường truyền để hỗ trợ sẵn sàng cho các dịch vụ mới.
        Để đảm bảo lợi ích tối đa khi chuyển đổi sang kỹ thuật số, các quốc gia trong cùng một khu vực phải có thỏa thuận chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất (có thể theo phương pháp đồng thuận). Sau một thời gian xác định, việc bảo vệ xen nhiễu cho các dịch vụ tương tự hiện có sẽ không được kéo dài, ngoài ra hiệu quả sử dụng phổ sẽ được gia tăng khi dùng mạng đơn tần.
       Để nâng cao hiệu quả của truyền hình số mặt đất, các nhà quản lý tại các quốc gia ở Châu Âu, Châu Phi, một phần Châu Á đã thỏa thuận một kế hoạch mới qui định việc sử dụng tần số trong môi trường số. Thỏa thuận Geneva 2006 Agreement qui định vùng tần số Band III (174-230 MHz) và Band IV/V (470-862 MHz) cho truyền hình số mặt đất và các dịch vụ radio dùng chuẩn DVB-T và T-DAB.
       Thỏa thuận cũng xác định ngày 17/6/2015 là thời hạn cuối, các quốc gia sẽ không được bảo vệ xen nhiễu cho các dịch vụ tương tự từ các quốc gia lân cận và được dùng các tần số đã được qui định để cung cấp các dịch vụ số mặt đất. Ngày này cũng được xem như ngày bắt buộc kết thúc các dịch vụ tương tự của các quốc gia tham gia thỏa thuận.
1.2. Đảm bảo tương lai của truyền hình mặt đất
       Người xem có nhiều chọn lựa khác nhau để xem các dịch vụ truyền hình. Bắt đầu từ năm 1950, khi truyền hình phát sóng từ các máy phát mặt đất, đến nay người xem có thể xem truyền hình dùng vệ tinh, cáp, IPTV (dựa trên cáp xoắn của đường điện thoại theo giao thức xDSL hoặc cáp quang) và tải các chương trình từ Internet. Sự phát triẻn của các phương thức truyền dẫn mới cung cấp cho người xem nhiều lựa chọn xem truyền hình mới như chọn xem được các chương trình ưu thích ngay so với phải chờ đến đúng giờ phát sóng của truyền hình mặt đất. Tuy nhiên, người xem thường phải trả chi phí cho việc truy cập vào các dịch vụ này.
       Truyền hình mặt đất vẫn có những ưu thế riêng. Ở một số quốc gia như Pháp, Ý, Tây Ban Nha hầu hết người xem vẫn xem truyền hình mặt đất. Đối với các quốc gia khác, mặc dù với sức hấp dẫn từ truyền hình cáp, truyền hình mặt đất vẫn hữu ích cho các tivi thứ hai đặt trong phòng ngủ hoặc trong những nhà dành cho kỳ nghỉ…
       Truyền hình mặt đất vẫn được duy trì chính cho các dịch vụ truyền hình miễn phí. Truyền hình mặt đất được cung cấp trên gần như toàn cầu với hầu hết các dịch vụ không thu phí. Các đài truyền hình với các dịch vụ công cộng đều hướng đến sử dụng truyền hình mặt đất nhằm đưa được chương trình đến với tất cả người xem.
        Truyền hình số mặt đất đã được triển khai khá rầm rộ tại một số quốc gia. Việc triển khai các dịch vụ đa chương trình (thường là miễn phí) đã giúp cho truyền hình mặt đất đạt được những thành công bước đầu. Các đài truyền hình phát sóng  chương trình quảng bá đã áp dụng những chính sách quan trọng về hỗ trợ nhiều nội dung mới trên nền truyền hình số mặt đất.
        Trong khi các đài truyền hình ở Châu Âu tập trung vào việc gia tăng số lượng các chương trình truyền hình cung cấp cho người xem thì các đài truyền hình ở Mỹ, Nhật, Úc lại chọn hỗ trợ các dịch vụ truyền hình độ phân giải cao. Chuyển đổi sang kỹ thuật số cũng cho phép triển khai các dịch vụ truyền hình di động…
        Tuy nhiên, không phải tất cả những người xem truyền hình tương tự mặt đất đều cần thiết chuyển sang truyền hình số mặt đất. Ở Thụy Điển, người ta ước tính khoảng 20% người xem truyền hình tương tự mặt đất không chấp nhận truyền hình số mặt đất, nhưng một phần họ lại chọn các phương thức truyền dẫn khác khi chuyển đổi truyền hình số diễn ra.
1.3. Các dịch vụ truyền hình số mặt đất (DTT) cho tất cả người xem
         Ở nhiều quốc gia, các đài truyền hình phát sóng dịch vụ công cộng đã sẵn sàng để cung cấp các dịch vụ sẵn có của họ đến tất cả người xem truyền hình tương tự mặt đất. Việc phủ sóng các dịch vụ DTT nói chung sẽ dẫn đến kết thúc truyển hình tương tự mặt đất vì các tần số dùng cho các dịch vụ truyền hình tương tự cần được sử dụng để mở rộng vùng phủ sóng của DTT. Điều này đặc biệt đúng với những vùng có phổ tần số giới hạn.
        Hầu hết các quốc gia đã khai trương các dịch vụ DTT sẽ không kết thúc truyền hình tương tự mặt đất trước khi vùng phủ sóng DTT được phủ sóng hầu hết các vùng địa lý yêu cầu. Ở Anh, các đài truyền hình phát sóng dịch vụ công cộng chỉ có thể phủ sóng đến 80% dân số trước khi kết thúc truyền hình tương tự mặt đất, nhưng sẽ phủ sóng đến 98.5% dân số khi kết thúc truyền hình tương tự mặt đất. Các dịch vụ ở Phần Lan và Đan Mạch là một ngoại lệ, đã vươn đến gần 100% dân số trước khi kết thúc truyền hình tương tự mặt đất.
2. Phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình kết thúc truyền hình tương tự
         Có một số nhân tố chính sẽ ảnh hưởng đến phương pháp chọn chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất. Những nhân tố này bao gồm qui mô của phương thức truyền hình mặt đất,  sự sẵn có về phổ tần, vùng phủ sóng của DTT phải phù hợp với các quy định quốc tế.
2.1. Qui mô truyền hình mặt đất

         Các quốc gia với một số ít người sử dụng phương thức truyền hình mặt đất có thể kết thúc truyền hình tương tự mặt đất nhanh chóng với ít rủi ro xảy ra khi người xem không xem được các dịch vụ truyền hình. Điều này có thể thấy ở những quốc gia có số người sử dụng đường truyền cáp cao như: Luxembourg, Hà Lan và Thụy Sĩ, việc kết thúc truyền hình tương tự rất nhanh chóng.
       Để tính toán qui mô sử dụng phương thức truyền hình mặt đất tương tự cho một quốc gia, người ta xác định cơ chế tiếp sóng dựa trên một máy thu hình chính. Có thể thấy rằng, ở Châu Âu mỗi hộ có trung bình 2.2 máy thu hình và hầu hết máy thu hình thứ hai trở đi dùng truyền hình mặt đất nên truyền hình mặt đất tương tự rất quan trọng không thể bỏ ngay được.
2.2. Sự sẵn có của phổ tần
       Sự sẵn có của phổ tần sẽ xác định khả năng hỗ trợ đồng thời của các dịch vụ truyền hình mặt đất tương tự và số. Một số quốc gia, việc triển khai các dịch vụ DTT tùy thuộc vào việc kết thúc các dịch vụ truyền hình tương tự.
      Ở Thụy Sĩ, một phần dịch vụ truyền hình tương tự kết thúc trước khi triển khai các dịch vụ DTT. Ở Đức, thời gian phát sóng đồng thời các dịch vụ ngắn chỉ 3-9 tháng là đã kết thúc dịch vụ truyền hình tương tự. Ở hầu hết các quốc gia, việc phủ sóng DTT phải đạt yêu cầu về vùng phủ sóng trước khi kết thúc các dịch vụ truyền hình tương tự.
2.3. Vùng phủ sóng
        Khi số các hộ  sử dụng truyền hình mặt đất chuyển từ các dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất sang dịch vụ truyền hình số mặt đất gia tăng, việc kết thúc truyền hình mặt đất tương tự sẽ trở nên khả thi hơn. Việc triển khai các dịch vụ DTT sẽ liên quan trực tiếp đến sự sẵn sàng của dịch vụ (vùng phủ sóng), hỗ trợ dịch vụ (nội dung), chi phí của dịch vụ (giá thiết bị thu).
       Trong thị trường mở, người xem sẽ quyết định cuối cùng về vùng phủ sóng của dịch vụ. Vùng phủ sóng sẽ được xác định bởi sự sẵn có về tần số và thời gian cần thiết để cung cấp các trạm phát sóng, bao gồm các thiết bị số.
2.4. Cam kết quốc tế
        Các giao ước quốc tế xác định cách thức chia sẻ tần số của các quốc gia. Ở thỏa thuận Geneva 2006 Agreement đã xác định ngày các quốc gia Châu Âu, Châu Phi và một phần Châu Á sẽ không còn được bảo vệ tần số dùng cho các dịch vụ truyền hình tương tự từ các quốc gia lân cận để chống can nhiễu. Hội nghị World Radiocommunications Coference, họp mỗi 4 năm, xác định loại dịch vụ có thể được cung cấp trong những băng tần khác nhau. Cả hai hiệp ước này đều được xem như luật quốc tế mà các quốc gia ký kết phải tôn trọng.
       Ở Châu Âu, hội đồng châu Âu European Commission đề nghị các thành viên phải kết thúc các dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất vào năm 2012.
3. Xây dựng chiến lược, lộ trình chuyển đổi sang truyền hình số
        Có một vài phương pháp chuyển đổi sang các dịch vụ số đã được thực hiện. Việc triển khai các dịch vụ DTT có thể liên quan trực tiếp đến việc kết thúc dịch vụ truyền hình mặt đất tương tự về tần số (dừng dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất ngay lập tức và dùng lại tần số này để triển khai dịch vụ truyền hình số mặt đất). Một chọn lựa khác, các dịch vụ DTT có thể được triển khai đồng thời với các dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất một thời gian, sau đó sẽ dừng các dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất.
        Mặc dù chi phí triển khai đồng thời cao, nhưng khoảng thời gian “quá độ” sẽ giúp các hộ sử dụng truyền hình tương tự mặt đất dần chuyển sang dịch vụ truyền hình số mặt đất thuận lợi hơn.
       Quá trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất trong thực tế được thực hiện dần dần theo nhiều giai đoạn hoặc có thể nhanh chóng chuyển hẳn sang dịch vụ thay thế (với hỗ trợ ở cấp độ quốc gia).
3.1. Chia các giai đoạn để kết thúc truyền hình tương tự
      Trong phương pháp chia các giai đoạn, việc kết thúc truyền hình tương tự mặt đất được thực hiện theo từng vùng của quốc gia. Các nhà quản lý lập kế hoạch cho DTT phải có thời gian biểu chi tiết cho các máy phát truyền hình tương tự mặt đất sẽ được ngắt trên toàn quốc gia. Thời gian triển khai các dịch vụ DTT và thời gian dừng phát tương tự sẽ thay đổi theo các quốc gia.
       Phương pháp chia các giai đoạn có một số ưu điểm. Trước tiên, các nhà lập kế hoạch DTT có thể rút kinh nghiệm theo từng vùng đã được áp dụng để cải thiện quá trình này ở những vùng tiếp theo. Nếu có một số sai sót xảy ra thì điều này sẽ được giới hạn chỉ trong một vùng. Thứ hai, các tần số dôi ra có thể dùng lại cho các vùng lân cận để gia tăng vùng phủ sóng DTT và mở rộng các hỗ trợ dịch vụ DTT. Cuối cùng, phương pháp này cho phép các nhà lập kế hoạch DTT phân bổ chi phí và tài nguyên theo thời gian.
       Phương pháp chia giai đoạn đã được dùng ở Áo, Đức, Na Uy, và Thụy Điển. Các quốc gia khác cũng hướng đến sử dụng phương pháp này là Tây Ban Nha, Pháp và Ý.
     Trong các quốc gia đã khai trương các dịch vụ DTT trước khi kết thúc dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất, họ có thể quan sát cách thức phát triển của thị trường DTT trước khi quyết định cuối cùng về lựa chon phương pháp và thời điểm dừng các dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất.
      a) Xác định nơi bắt đầu thực hiện
       Xác định nơi bắt đầu quá trình kết thúc dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất sẽ thay đổi theo từng quốc gia. Một số quốc gia như Đức bắt đầu quá trình trong những vùng đô thị rộng lớn có mật độ dân số cao nhưng chỉ sử dụng ít máy phát. Chọn lựa này không đòi hỏi kế hoạch mở rộng đồng thời đến một số máy phát và các máy phát lại (gap-filler) trong cùng vùng. Tuy nhiên, điều này chứa đầy rủi ro ảnh hưởng đến hàng triệu người vì quá trình thực hiện không được thử nghiệm.
        Ở các quốc gia khác, với yêu cầu cao về độ tin cậy đối với phương thức truyền hình mặt đất, người ta thường chọn bắt đầu quá trình ở những vùng có mật độ dân số thấp. Qua đó, các quá trình thực hiện có thể được thử nghiệm vài lần và hình thành được một số kinh nghiệm trước khi thực hiện ở những trung tâm dân số lớn. Điều này đã được thực hiện tại Thụy Điển và một phần trong kế hoạch của Anh. Ở Pháp, việc kết thúc  truyền hình tương tự mặt đất bắt đầu trong những vùng có các dịch vụ DTT được triển khai trước tiên do đã có kinh nghiệm lâu nhất với dịch vụ mặc dù có sự phản đối của vùng lân cận do các qui định về tần số quốc tế.
       Trong một số quốc gia khác, việc kết thúc dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất được thực hiện trong một số vùng thử nghiệm như: Tây Ban Nha thử nhiệm dừng dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất trong vùng Soria (Castile và Loén) trong năm 2008, Ý thử nghiệm trong vùng Sardinia và val d’Aoste.
Lộ trình số hóa truyền hình tại Anh
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      b). Xác định thời gian cho giai đoạn cuối:
       Mỗi quốc gia cần xác định số giai đoạn cần thiết, những vùng ảnh hưởng trong mỗi giai đoạn và thứ tự hoàn thành của mỗi giai đoạn trong quá trình chuyển đổi hoàn toàn sang số.
       Ở Thụy Điển, việc kết thúc truyền hình tương tự gồm 5 giai đoạn từ 12/2007 đến 10/2008, trong khi ở Anh, quá trình gồm 14 giai đoạn với những giai đoạn cuối từ 2008 đến 2012. Mặc dù, Pháp chưa thông báo lộ trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất, nhưng sự khác biệt ý kiến giữa nhà cung cấp dịch vụ quảng bá và khai thác mạng cũng đã tìm được tiếng nói chung và đang xem xét thời gian để hoàn thành dự án. Một số đài truyền hình khác bắt đầu quá trình giữa năm 2009 và hoàn thành vào năm 2012, một số nhà điều hành mạng đã thông báo bắt đầu quá trình vào năm 2010 và tăng tốc để hoàn thành quá trình trong vòng 18 tháng.
       Đối với phương pháp chia giai đoạn kết thúc truyền hình tương tự mặt đất, việc chọn lựa kỹ thuật cho truyền hình số ở giai đoạn đầu tiên sẽ xác định lựa chọn công nghệ - kỹ thuật của toàn bộ quá trình chuyển đổi. Vì lý do này, việc bắt đầu quá trình quá sớm sẽ cản trở trong việc chọn lựa những tiêu chuẩn và dịch vụ mới hiệu quả hơn khi có các cải tiến kỹ thuật sau này.
3.2. Phương pháp cấp quốc gia để kết thúc truyền hình tương tự mặt đất
       Trong phuơng pháp cấp quốc gia để kết thúc truyền hình tương tự mặt đất, các dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất bị dừng đồng loạt trên toàn quốc. Tất cả người xem sẽ được hưởng những tiện ích từ những ưu điểm của quá trình chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất, tất cả người xem được được quyền truy cập đến các dịch vụ truyền hình số mặt đất giống nhau nhưng phải chấp nhận trang bị thêm các thiết bị hỗ trợ dịch vụ truyền hình số mặt đất.
        Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể thực hiện sau khi các dịch vụ DTT đã được cung cấp sẵn sàng cho người xem. Ở Phần Lan, các dịch vụ DTT đã phủ sóng gần 100% dân số nên có thể dừng dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất trong một ngày định trước. Phương pháp này được thực hiện ở Phần Lan, Andorra, Hà Lan, Luxembourg và Đan Mạch.
        Một trường hợp đặc biệt duy nhất trong chiến lược này, đài truyền hình phát sóng dịch vụ công cộng Thụy Sĩ SRG-SSR dừng 2 trong 4 kênh tương tự từ 3/2002, sau đó dịch vụ DTT mới được triển khai. Tuy nhiên, hành động này được chấp nhận vì mật độ sử dụng truyền hình tương tự mặt đất ở đây khá thấp.
       Khi đã chọn được ngày kết thúc truyền hình tương tự mặt đất, việc trì hoãn vì bất cứ lý do gì đều gây ra những chuỗi ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình chuyển đổi.
3.3. Các yếu tố khác cần quan tâm
       Để thiết lập một lộ trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất, bộ phận lập kế hoạch phải quan tâm đến hiệu quả khi tăng tốc quá trình, thứ tự kênh và thời gian.
     a) Tốc độ của chuyển đổi sang truyền hình số mặt đất
         Bộ phận lập kế hoạch phải quan tâm mất bao nhiêu thời gian cho cộng đồng các nhà cung cấp dịch vụ truyền hình quảng bá bao gồm cả người xem để chuẩn bị cho kế hoạch. Trong phương pháp chia giai đoạn, bộ phận lập kế hoạch phải quan tâm đến tổng số giai đọan cần thiết và độ dài của mỗi giai đoạn vì điều này sẽ xác định thời gian bao lâu để hỗ trợ thị trường hoàn thành quá trình chuyển đổi.
        Việc kết thúc dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất không thể thúc đẩy nhanh chóng mà không gặp phản ứng khi tước quyền xem của khán giả. Do đó, chọn tốc độ của quá trình sẽ xác định dựa theo thời gian cần thiết, nhưng phải đủ ngắn để tránh người xem phụ thuộc quá lâu vào phương thức truyền hình mặt đất tương tự. Tuy nhiên, nhiều người xem vẫn sẽ đợi đến thời điểm cuối cùng mới mua thiết bị hỗ trợ cần thiết. Ở Thụy Điển, 40% máy thu DTT được mua chỉ trong vòng hơn 1 tháng trước khi dừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất. Điều này cho thấy chỉ có thể thông qua một thời hạn xác định hợp lý mới có thể đảm bảo tất cả người xem sẽ chuyển sang xem truyền hình số mặt đất.
         Sự phức tạp cũng nằm trong việc nâng cấp các anten phát, đặc biệt là ở những vùng đặt máy phát là những đỉnh núi, phải mất thời gian chờ đợi thời tiết tốt để thực hiện (không dễ để thực hiện việc nâng cấp thiết bị phát nhất là trong mùa đông). Với quốc gia có nhiều máy phát cần nâng cấp, sẽ tốn khoảng thời gian đáng kể để thực hiện, đặc biệt là với trường hợp công việc chỉ có thể thực hiện trong mùa hè.
         Các nhà sản xuất công nghiệp cũng cần được khuyến cáo trước thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để họ đảm bảo đủ số lượng đầu thu DTT cung cấp cho người xem.
        b) Thứ tự kết thúc các kênh
        Có hai phương pháp dừng phát sóng kênh truyền hình tương tự mặt đất đã được sử dụng:

        Trong phương pháp đầu tiên, tất cả các kênh tương tự được kết thúc đồng thời điều này ngăn chặn bất kỳ đài truyền hình nào có thể hưởng các cơ chế ưu đãi so với những đài truyền hình khác. Ở Phần Lan, nơi phương pháp này được sử dụng, một kênh tương tự phát thông tin teletex trên các dịch vụ truyền hình  trong vòng 2 tuần trước khi dừng phát truyền hình tương tự mặt đất.
        Với phương pháp thứ hai, một hoặc nhiều kênh tương tự được kết thúc trong vài ngày hoặc vài tuần trước những kênh khác. Người xem bị mất dần một số dịch vụ trước khi quá trình này được thực hiện hoàn toàn. Chữ chạy trên chương trình phát sóng sẽ thông báo cho người xem dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất sẽ sớm kết thúc.
        Ở Thụy Điển, tất cả các kênh chỉ trừ kênh truyền hình dịch vụ công cộng chính là SVT1 sẽ kết thúc phát sóng đồng thời. SVT1 dừng phát sóng hai tuần sau. Ở Anh, kênh truyền hình dịch vụ công cộng thứ 2 là BBC2 dừng phát sóng gần một tháng trước các kênh còn lại ở Whitehaven của vùng thử nghiệm Border. Tuy nhiên, chiến lược này có thể không phù hợp ở những vùng khác.
       c) Chọn đúng thời điểm
        Việc lựa chọn ngày để kết thúc truyền hình tương tự mặt đất có thể ảnh hưởng đến sự thành công của quá trình. Thời gian của năm, ngày của tuần và các sự kiện chính trị, lịch thể thao đều phải được tính đến.
         Tốt nhất là tránh kết thúc truyền hình tương tự mặt đất trong những tháng mùa đông và mùa hè. Về kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật sẽ khó nâng cấp, lắp đặt với các thiết bị phát trong mùa đông, do đó khó để triển khai các dịch vụ DTT. Với người xem, việc kết thúc nên tránh mùa hè khi có nhiều kỳ nghỉ, người xem dành nhiều thời gian xem thông tin công cộng và có thể chưa có những chuẩn bị phù hợp cho dịch vụ truyền hình số mặt đất. Các quốc gia bắt đầu kết thúc truyền hình tương tự mặt đất có thể xem xét thực hiện trong mùa xuân và mùa thu.
        Chọn đúng ngày trong tuần cũng rất quan trọng. Cuối tuần, khi người xem muốn xem truyền hình cả ngày cần phải tránh. Hơn nữa, nhiều người xem đợi đến phút cuối cùng mới mua máy thu DTT dẫn đến quá tải khách hàng ở các trung tâm, đại lý bán thiết bị.
        Ở Thụy Điển, việc kết trúc truyền hình tương tự mặt đất đã gây nên sự căng thẳng cả ngày cho các dịch vụ truyền hình dù đã có kế hoạch cẩn thận và hiệu quả. Việc kết thúc được thực hiện vào thứ 2 là ngày có ít người xem truyền hình suốt ngày. Ở Anh, việc kết thúc truyền hình tương tự mặt đất được thực hiện vào nửa đêm.
       Lịch của các sự kiện chính trị và thể thao cũng cần phài được quan tâm. Các sự kiện chính trị như bầu cử có thể bị ảnh hưởng bởi việc kết thúc truyền hình tương tự mặt đất. Thụy Điển đã tạm dừng quá trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất vào mùa thu năm 2006 để tránh ảnh hưởng đến bầu cử. Tương tự, bộ phận lập kế hoạch phải tránh những sự kiện thể thao lớn được quan tâm nhiều như World Cup hoặc Olympic Games.   
4. Các nguyên nhân chính dẫn đến sự thành công của quá trình số hóa truyền hình mặt đất
        Có một số yếu tố đã được nhận định giúp việc thực hiện kết thúc truyền hình tương tự mặt đất được “trơn tru” và đã được đưa vào kế hoạch kết thúc truyền hình tương tự mặt đất của nhiều quốc gia.
4.1. Sự hợp tác chặt chẽ của những thành phần liên quan

        Việc kết thúc truyền hình tương tự mặt đất sẽ yêu cầu sự tham gia tích cực của tất cả những thành phần trong công nghệ truyền hình. Các cơ quan quản lý Nhà nước, đài truyền hình, nhà điều hành mạng và nhà sản xuất phải tham gia ngay từ đầu quá trình và có những bước đi quyết định để có thể hoàn thành việc dừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất.
        Các cơ quan quản lý Nhà nước có những quyết định chính trị, xác định rõ thời gian biểu cho kết thúc truyền hình tương tự mặt đất. Các đài truyền hình phải đảm bảo tất cả người xem được thông tin và tiếp tục nhận được các dịch vụ truyền hình của họ. Các nhà khai thác mạng phải đảm bảo nâng cấp cần thiết về thiết bị để cho phép phát sóng số. Các nhà sản xuất phải cung cấp đủ số lượng máy thu DTT trong những vùng chuẩn bị kết thúc truyền hình tương tự mặt đất.
        Sự hỗ trợ từ nhà cung cấp dịch vụ trên các môi trường truyền dẫn khác cũng rất cần thiết. Những nhà cung cấp dịch vụ truyền hình này khảo sát thị trường xung quanh quá trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất bằng thông tin của người xem về cơ hội sử dụng các phương thức truyền hình khác. Họ cũng cung cấp thông tin hữu ích cho người xem khi phát sóng thông tin hỗ trợ về sự kết thúc của truyền hình tương tự mặt đất.
        Bằng sự hợp tác chặt chẽ của các thành phần liên quan, công nghiệp quảng bá mới có thể đảm bảo hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra trong quá trình chuyển đổi.
4.2. Lãnh đạo cương quyết

       Quyết định dừng các dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất cần có sự lãnh đạo cương quyết về cách thức tiến hành và lộ trình rõ ràng. Điều này tạo niềm tin cho quá trình thực hiện và tránh những trì hoãn không cần thiết. Chính phủ có thể đóng vai trò lãnh đạo và ủy nhiệm cho bộ phận có trách nhiệm để thực hiện.
        Hầu hết các quốc gia đều thành lập tổ chức để hướng dẫn quá trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất. Tổ chức này sẽ làm việc với các thành viên trong ngành công nghiệp truyền hình như đại diện chính phủ, các nhóm khác hàng,… Để thành công, tổ chức phải có ủy nhiệm rõ ràng và có đủ kinh phí cho quá trình thi hành.
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4.3. Ảnh hưởng của chiến lược truyền thông
        Để chuẩn bị kết thúc truyền hình tương tự mặt đất, người xem cần được cung cấp đủ thông tin kịp thời. Họ cần có thông tin về các dịch vu DTT được cung cấp, sự sẵn có về các dịch vụ truyền hình khác, thời điểm truyền hình tương tự mặt đất sẽ kết thúc.
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4.4. Có đủ nguồn tài chính
      Chi phí chuyển sang truyền hình số mặt đất thay đổi tùy theo quốc gia, nguồn tài chính phải có đủ đề hỗ trợ cho việc truyền thông và các hoạt động marketing cũng như chuẩn bị giúp đỡ cho những bộ phận người xem không có khả năng mua thiết bị thu.
        Nguồn tài chính cũng dùng để thúc đẩy sự tăng tốc cho quá trình chuyển đổi số. Các khoản trợ cấp có thể cấp cho người xem để giúp một phần cho chi phí mua máy thu DTT, hoặc có thể phát triển nội dung lôi cuốn hơn cho truyền hình số mặt đất. Tại  Đức, các đài truyền hình thương mại lập quỹ để khuyến khích các đài truyền hình cung cấp các dịch vụ truyền hình mặt đất công cộng.  Tại Mỹ: Tổng giá trị chương trình: 1,34 tỷ đôla (33.500.000 phiếu giảm giá, số lượng phiếu giảm giá này là rất ít đối với khoảng 112 triệu hội gia đình (224 triệu phiếu giảm giá mới có thể đủ cho số hộ gia đình này), tuy nhiên, không phải mọi hộ gia đình đều đòi hỏi việc cung cấp phiếu giảm giá, điều tra chỉ ra rằng một phần hai tổng số hộ gia đình đã có ít nhất một Tivi số). Nguồn kinh phí: Trích 20 tỷ đôla lấy từ việc bán đấu giá phổ tần số sau khi số hóa truyền hình tương tự mặt đất. Cách thức thực hiện: Chi phí 01 thiết bị đầu thu số từ 40 – 70 USD, Chính phủ hỗ trợ 40 USD/01bộ, với phiếu giảm giá người dân chỉ phải trả từ 5 – 40 USD cho 01 bộ chuyển đổi.
5. Tập trung vào yêu cầu của người xem

      Nếu quá trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất êm đẹp, thành công sẽ không được sự quan tâm nhiều, nhưng nếu kế hoạch thực hiện có sai sót thì sẽ có những phản ứng tiêu cực với người xem, làm mất đột ngột các dịch vụ truyền hình mặt đất của người xem.
       Để giúp cho người xem có những chuẩn bị đầy đủ, toàn bộ cộng đồng truyền hình phải thông tin đến tất cả hộ xem truyền hình mặt đất tương tự bằng các công cụ truyền thông nhằm đảm bảo thông tin đến được với cả những thành phần dân cư khác nhau. Việc hỗ trợ tài chính là cần thiết nhưng cần có yêu cầu bắt buộc về tích hợp đầu thu STB số trong các sản phẩm Tivi mới.
5.1. Các công cụ truyền thông
      Thông tin, truyền thông là chìa khóa để cung cấp thông tin công cộng chung cho quá trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất. Nhìn chung, các chiến dịch truyền thông bao gồm cả các hoạt động ở cấp quốc gia và vùng, khu vực. Thông tin cung cấp đến các đối tác thứ ba như các đơn vị sản xuất tivi hoặc người bán lẻ thiết bị cũng có ý nghĩa hỗ trợ thêm cho việc truyền đạt thông tin đến người xem.
       Trong cung cấp thông tin về chuyển đổi sang truyền hình số, các đài truyền hình dịch vụ công cộng phải cẩn trọng để thông tin cung cấp phải rõ ràng về những gì sẽ xảy ra cũng như người xem phải chuẩn bị như thế nào. Tuy nhiên, họ không được khuyến khích hay cổ vũ cho DTT, điều này có thể gây tổn hại đến các phương thức thu xem truyền hình khác.
a) Hoạt động của các quốc gia
        Ở cấp độ quốc gia, thông tin chung gồm những gì sẽ xảy ra, khi nào, và hướng dẫn chuẩn bị cho người xem. Trong một số quốc gia, một vật biểu trưng sẽ được chọn để phục vụ việc hướng dẫn cho người xem về quá trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất, ví dụ, Anh dùng robot Digit Al trong nhiều đoạn quảng cáo cung cấp thông tin chuyển đổi số.
       Thụy Điển dùng màu hồng để gây chú ý trong các nhãn, thông điệp liên quan đến kết thúc truyền hình tương tự mặt đất. Màu sắc này sẽ được sử dụng khắp nơi trong những vùng ưu tiên dừng truyền hình tương tự mặt đất và dùng trong thông tin truyền thông của chính phủ, của đài truyền hình và nhà điều hành mạng. Màu hồng cũng là màu đặc trưng của xe xe buýt di chuyển trong nước để cung cấp cho người xem thông tin về chuyển đổi sang truyền hình số. Quảng cáo dùng màu sắc này cũng được dùng trong tàu điện ngầm như ở Stockholm.
        Những công cụ khác dùng trong các chiến dịch truyền thông quốc gia như trên website, quảng cáo trên tờ rơi, mail trực tiếp và các trung tâm tổng đài.
         Các website với thông tin chuyền đổi truyền hình số mặt đất đã được mở ở Anh, Phần Lan, và Thụy Điển do các đơn vị có nhiệm vụ thực hiện quá trình này. Ở Anh, website Digital UK sẽ trả lời các câu hỏi về những gì sẽ xảy ra, khi nào, và chuẩn bị như thế nào. Thông tin cũng được cung cấp sẵn trên các website của các nhà điều hành mạng, đài truyền hình cung cấp các dịch vụ truyền hình mặt đất tương tự và chính phủ. Website DigiTV ở Phần Lan ghi nhận 65,000 khách thăm viếng trong một tuần sau kết thúc truyền hình tương tự mặt đất trong khi nhà điều hành mạng Digita thông báo có 16,000 khách xem bản đồ phủ sóng.
        Quảng cáo trên truyền hình là cách thức mang thông tin trực tiếp đến người xem nhờ vào tất cả các môi trường truyền dẫn khác. Ở Anh, các tiêu đề mờ về việc kết thúc truyền hình tương tự mặt đất bắt đầu xuất hiện trên các chương trình tương tự của các đài truyền hình dịch vụ công cộng khoảng 6 tháng truớc thời điểm dừng phát sóng tương tự ở vùng thử nghiệm Whitehaven. Ở Mỹ, Ủy ban Federal Communication Commission đã yêu cầu các đài truyền hình thông báo trên các dịch vụ công cộng về việc chuyển đổi truyền hình số mặt đất.
        Việc gửi mail trực tiếp đến các hộ gia đình cũng hỗ trợ thêm về thông tin cho người xem.về việc kết thúc sắp tới. Ở Thụy Điển, thư và brochure được gửi đến tất cả những hộ gia đình từ chính phủ và nhà điều hành mạng truyền hình quảng bá Teracom. Tương tự, thông tin được gửi đến các hộ xem truyền hình ở Whitehaven, ở Anh và tất cả các nhà dân ở Thụy Sĩ. Ở Đức, người xem truyền hình ở Berlin đã nhận được thông tin trước thời điểm kết thúc.
        Người xem cũng có thể lấy thông tin từ các tổng đài ở Đức, Phần Lan, Thụy Điển, Thụy Sĩ và Anh. Ở Phần Lan, tổng đài đáp ứng trên 4,000 cuộc gọi trong tuần sau thời điểm kết thúc. Chính phủ Phần Lan cũng lập phòng thông tin ở Helsinki hỗ trợ 3,000 khách thăm viếng trong 3 ngày. 
b) Hoạt động trong vùng
        Ở cấp độ vùng, thông tin của vùng phải sẵn sàng. Điều này bao gồm thông tin chính xác ngày dừng phát sóng với bản đồ cho biết vị trí máy phát dừng phát sóng và số hộ sẽ bị ảnh hưởng (mất sóng). 
       Thông tin vùng có thể bao gồm chi tiết loại dịch vụ sẵn có sau khi kết thúc truyền hình tương tự mặt đất. Thông tin định hướng cũng cung cấp thêm về những vùng có thể không nhận được sóng DTT. Ở Pháp, những hộ thu sóng từ các dịch vụ vệ tinh tương tự Atlantic Bird 3 nhờ máy phát mặt đất tương tự rất cần thông tin các dịch vụ sẽ không được hỗ trợ khi kết thúc truyền hình tương tự mặt đất.
        Các kênh dùng để cung cấp các dịch vụ DTT cũng cần được thông tin ở cấp độ vùng.  Với thay đổi về kênh tần số sau khi kết thúc truyền hình tương tự mặt đất người xem cần biết để quét lại các dịch vụ DTT.
        Tại các quốc gia, thông tin vùng có thể đến được với người xem thông qua quảng cáo địa phương, trên các băng rôn… Như đã trình bày, màu hồng đặc trưng trên xe buýt ở Thụy Điển cung cấp cho người xem thông tin về chuyền đổi số. Xe buýt có những trạm dừng trên lộ trình và những trạm này có thể hỗ trợ cho người xem có thêm thông tin cần thiết.
         Ở Anh, truyền thông ở cấp độ vùng đạt hiệu quả cao. Cuối năm 2006, 80% người xem biết có chuyển đổi truyền hình số.
c) Sử dụng đối tác thứ ba
        Người xem cũng có thể được thông tin về chuyển đổi số dùng các kênh không trực tiếp như từ thông tin đa phương tiện và người bán lẻ thiết bị. 
        Những người bán hàng trong các cửa hàng điện tử dân dụng được huấn luyện để cung cấp cho khách hàng thông tin để chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi số. Các cửa hàng bán lẻ thiết bị có các brochure và các tờ rơi khác về quá tình chuyển đổi số và dành riêng những khu vực với logo về chuyển đổi số. Ở Anh, logo Digital Tick dùng để đảm bảo với người xem sản phẩm được bán sẽ hoạt động tốt với truyền hình số mặt đất.
        Người xem được thông tin nhờ vào nội dung đa phương tiện cũng đã được kiểm chứng hiệu quả ở Thụy Điển. Ủy ban Digital Switchover Commission dùng nhiều thời gian vào các cuộc phỏng vấn với các nhà báo từ tạp chí, radio và truyền hình. Các hoạt động đa phương tiện được tổ chức bao gồm thông tin hội nghị, kết hợp thăm các tháp truyền dẫn,…Ở Stockholm, những người đại diện chuyển đổi số thăm các phòng tin tức và mời người dân gửi các câu hỏi của họ về chuyển đổi số qua email và SMS. Những câu hỏi này cũng sẽ được các nhà báo dùng trong các bài viết của họ. Nói chung, quá trình chuyển đổi số tạo ra vùng bao phủ đa phương tiện với nội dung tích cực. Ở Anh, Digital UK tiếp tục đảm bảo đa phương tiện sẽ thông tin quá trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất nhờ có các xuất bản định kỳ dựa trên các nghiên cứu và trạng thái hiện thời suốt quá trình thực hiện.
d) Thời điểm bắt đầu
        Thời gian giữa thời điểm cho biết kết thúc truyền hình số và ngày thực tế dừng phát sóng có thể khác nhau giữa các quốc gia. Một số quốc gia không cung cấp khoảng thời gian giữa hai thời điểm này. Tuy nhiên, các quốc gia khác yêu cầu phải có một thời gian tối thiểu  giữa thời điểm thông tin và thời điểm giai đoạn đầu tiên kết thúc truyền hình tương tự mặt đất như ở Pháp và Cộng hòa Séc.
5.2. Hỗ trợ tài chính
        Thông thường, hầu hết tất cả các thành phần trong xã hội được cung cấp dịch vụ truyền hình tương tự mặt đất nên cần được thông tin về việc chuẩn bị khi chuyển sang truyền hình số mặt đất. Tuy nhiên, có một số nhóm người xem có thể khó tiếp cận thông tin qua những chiến dịch thông tin truyền thống.
a) Với các hộ thu nhập thấp
        Nhiều hộ rất cần được giúp đỡ trong quá trình chuyển đổi số. Một số hộ cần được giúp đỡ tài chính để có thể mua các thiết bị dùng để thu sóng các dịch vụ truyền hình số mặt đất. Một số hộ khác cần được giúp đỡ để lắp đặt các thiết bị số mới.
        Việc quyết định về sự trợ giúp đã được qui định ở một số quốc gia. Ở Anh, Tổ chức Digital Switchover Help Scheme với ngân quỹ 600 triệu bảng được sử dụng để hỗ trợ ước tính được khoảng 7 triệu hộ gia đình. Việc hỗ trợ bao gồm thiết bị chuyển đổi cho một máy thu hình, giúp việc lắp đặt và các thay thế cần thiết khác. Các hộ gia đình người cao tuổi neo đơn trên 75 tuổi hoặc tàn tật cũng là đối tượng hỗ trợ của chương trình.
         Tuy nhiên, có nhiều người không phù hợp với qui định được hỗ trợ cũng yêu cầu được giúp đỡ, Digital UK đã làm việc với các tổ chức từ thiện địa phương, các nhóm tình nguyện được huy động để giúp cho những người có yêu cầu. 
          Ở Pháp, chính phủ đã dành một khoản ngân sách cho quá trình chuyển đổi số. Điều này đảm bảo tất cả các hộ dựa trên độ tuổi và mức thu nhập sẽ được nhận hỗ trợ tài chính phù hợp. Hơn nữa, việc hỗ trợ sẽ chú trọng vào những hộ trước đây chỉ dùng các dịch vụ truyền hình mặt đất tương tự. Sự trợ giúp cũng xét đến những hộ ở khu vực lân cận để giúp tăng tốc quá trình kết trúc truyền hình tương tự mặt đất.
         Qua khảo sát về quá trình kết thúc truyền hình tương tự mặt đất, đài truyền hình quảng bá, CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel) nhận thấy chính quyền địa phương và các hiệp hội cần có luật định trong việc cung cấp các hỗ trợ (thực tế cho thấy, họ đã bỏ quên sự hỗ trợ cho bệnh viện, trường học, nhà của người cao tuổi).
        Trong một số quốc gia, việc hỗ trợ tài chính được thông qua các tổ chức xã hội (như ở Thụy Điển và Đức). Ở Berlin, khoảng 6,000 set top box đã được phân phát cho các hộ có thu nhập thấp là những hộ chỉ sử dụng truyền hình tương tự mặt đất nhưng không có điều kiện để mua máy thu DTT. May mắn, chi phí của set top box truyền hình số mặt đất giảm nhanh nên những người có thu nhập thấp cũng dần có thể tự trang bị máy thu được.
b)Những trợ cấp chung cho các hộ
       Ở một số quốc gia, phần lớn hỗ trợ tài chính đến các hộ đều xét trên mức thu nhập. 
         Tại  Mỹ, chính phủ dành ngân sách 900 triệu đôla để hỗ trợ cho người xem mua set top box. Những hộ được xem xét dựa trên việc sử dụng môi trường thu sóng và mức thu nhập để hỗ trợ 2 phiếu mua set top box trị giá 40 đôla.
         Tại Châu Âu, chỉ có vài quốc gia có hỗ trợ tương tự như vậy cho người xem. Ủy ban European Commission thận trọng với điều này vì sợ vướng vào các qui định về cạnh tranh công bằng giữa các môi trường truyền dẫn. Chỉ khi nào các hỗ trợ được tính đến cho tất cả các môi trường truyền dẫn thì mới được cho phép.
         Với những thỏa thuận về dung hòa giữa các môi trường truyền, European Commission đã thông báo việc hỗ trợ cho người xem ở Ý từ 2003 đến 2006 là không hợp lệ. Các hỗ trợ này dùng để mua set top box hỗ trợ các dịch vụ tương tác (ví dụ: MHP), nhưng các Set-Top-Box này chỉ dùng để thu sóng DTT.
        Một số quốc gia khác cũng không cho phép hỗ trợ cho người xem.
c) Với những hộ dùng anten chung
        Các hộ dùng anten chung (SMATV) để thu sóng truyền hình mặt đất sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp khi kết thúc truyền hình tương tự mặt đất. 
        Trong những tòa nhà, thiết bị phân phối headend thu nhận các tính hiệu mặt đất tương tự và điều chế lại sau đó phân phối lại cho các hộ trên mạng cáp đồng trục. Để chuẩn bị kết thúc truyền hình tương tự mặt đất, các thiết bị phân phối phải được thay thế các bộ dò kênh tương tự bởi các máy thu số DVB-T.
         Trong một số quốc gia, số lượng hộ sử dụng anten chung khá cao. Ở Tây Ban Nha, chính phủ đã giúp đỡ một phần kinh phí cho chuyển đổi SMATV, điều này giúp quá trình chuyển đổi để thu sóng DTT có kết quả tốt. Theo FENITEL (Nacional Association of Telecommunication Installers) đến thời điểm này của năm 2008 đã thực hiện chuyển đổi được hơn 50% hệ thống anten chung so với chỉ 30% vào năm 2007.
5.3. Yêu cầu kèm theo bộ tích hợp số
         Có thể thấy tất cả thiết bị tương tự phải được chuyển đổi để phù hợp với quá trình chuyển đổi số, nên số lượng thiết bị chuyển đổi là rất lớn ở hầu hết các quốc gia. Từ đó, việc phát triển máy thu hình tích hợp đầu thu số là giải pháp chuyển đổi hợp lý. Nhiều nhà sản xuất điện tử dân dụng có thị phần lớn chỉ bán máy thu hình tích hợp đầu thu số đã giúp giới hạn dần số máy thu hình cần hỗ trợ chuyển đổi.
          Ở Châu Âu, chỉ có Pháp và Ý bắt buộc máy thu hình phải có đầu thu số. Từ 3/2008, những đại lý bán lẻ bắt buộc phải bán máy thu hình tích hợp đầu thu số trong khi tại Ý việc bắt buộc này tính từ 6/2009. Ngoài ra, máy thu hình hỗ trợ HD-Ready bán ở Pháp ngoài yêu cầu có đầu thu số còn phải có bộ giải mã HD tính từ 12/2008.
        Ở Anh không có yêu cầu bắt buộc nhưng một số nhà bán lẻ có thị phần lớn đã dừng bán máy thu hình tương tự như Currys và Dixons. Đây là sự kiện đặc biệt nếu biết vào năm 2004 tỉ lệ bán máy thu hình tương tự và máy thu hình DTT là 2:1. 
        Mỹ cũng đã có những qui định cơ bản cho chính sách chuyển đổi sang truyền hình số. Từ 3/2007, các nhà sản xuất bắt buộc phải tích hợp đầu thu truyền hình số trong tất cả các máy thu hình.
PHẦN IV: CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
1. Truyền hình kĩ thuật số là gì?

Truyền hình kĩ thuật số là một phương thức mới để phát sóng tín hiệu truyền hình, phương thức này khác với phương thức phát sóng truyền hình tương tự hiện nay. Đối với phương thức phát sóng tương tự, tín hiệu ở dạng sóng điện từ liên tục trong khi phương thức kĩ thuật số có dạng các bit thông tin rời rạc.

Truyền hình kĩ thuật số tốt hơn so với truyền hình tương tự vì một số lý do sau:

Thứ nhất, truyền hình kĩ thuật số có hình ảnh rõ hơn, sắc nét hơn, người xem sẽ không gặp phải hiện tượng nhiễu hình ảnh như truyền hình tương tự, đặc biệt là những người xem ở vùng cao hay vùng đồi núi.

Thứ hai, truyền hình kĩ thuật số có định dạng màn ảnh rộng, giống như ta thường thấy ở trong các rạp chiếu phim.

Thứ ba, truyền hình kĩ thuật số có khả năng cung cấp đa dịch vụ, tại một thời điểm nào đó, bạn có thể đang xem truyền hình, sau đó có thể sử dụng Internet, tiếp theo là xem chương trình mua sắm tại nhà và truyền hình kĩ thuật số có thể cung cấp nhiều cách xem truyền hình khác nhau.
Thứ tư, với truyền hình kĩ thuật số, các đài truyền hình có thể cung cấp rất nhiều kênh truyền hình trên một phổ tần số được cấp phép.

2. Sự khác biệt giữa truyền hình kĩ thuật số và truyền hình tương tự ?

Truyền hình tương tự và kĩ thuật số khác nhau ở cách mà thông tin được gửi đi từ nguồn (máy phát) đến đích (máy thu hình). Hiểu một cách đơn giản đối với sóng truyền hình tương tự, tín hiệu có dạng là sóng liên tục, trong khi với phát sóng kĩ thuật số thì tín hiệu có dạng các bit thông tin rời rạc.

Với người xem, truyền hình kĩ thuật số sẽ có nghĩa là hình ảnh rõ ràng sắc nét hơn và giảm nhiễu cũng như hiện tượng bóng hình ảnh mà đang gây ảnh hưởng đến nhiều máy thu hình của người xem ở các vùng cao hay vùng đồi núi.

3. Điều gì sẽ xảy ra với các bộ máy thu truyền hình tương tự đang tồn tại ?

Các đài truyền hình phát sóng quảng bá miễn phí sẽ phát sóng đồng thời (nghĩa là cùng lúc phát sóng đồng thời cả tín hiệu tương tự và tín hiệu kĩ thuật số), để người xem sẽ tiếp tục có thể sử dụng các bộ máy thu truyền hình tương tự hiện tại để thu tín hiệu. Sau giai đoạn kết thúc phát sóng đồng thời, bộ chuyển đổi tương tự sang số có dạng là bộ đầu thu kĩ thuật số (set top box) sẽ cho phép người xem có thể tiếp tục thu được sóng kĩ thuật số với các bộ máy thu truyền hình tương tự của họ.

4. Cần những thiết bị nào để thu được truyền hình kĩ thuật số ?

Máy thu hình kĩ thuật số tích hợp đầy đủ hoặc bộ giải mã tín hiệu truyền hình kĩ thuật số (STB) để chuyển đổi tín hiệu kĩ thuật số về tín hiệu tương tự cho các máy thu truyền hình tương tự đang tồn tại.

Người xem sẽ có thể truy cập hầu hết các tính năng nâng cao của tín hiệu kĩ thuật số, bao gồm hình ảnh rõ nét hơn và chất lượng thu tín hiệu được đảm bảo ở những vùng cao. Tuy nhiên. bộ giải mã tín hiệu truyền hình set top box sẽ không giúp cho máy thu hình tương tự có thể hiển thị hình ảnh độ phân giải cao được. Với sự bổ sung của bộ giải mã tín hiệu truyền hình set top box, máy thu hình tương tự sẽ chỉ hiển thị được hình ảnh tỉ lệ 4:3 hiện nay hoặc là hình ảnh màn ảnh rộng tỉ lệ 16:9 với sự xuất hiện của các dải băng đen ở trên và dưới khung hình. 

5. Người tiêu dùng sẽ phải mua thêm ăng-ten mới?

Trong phần lớn các trường hợp, các ăng-ten hiện có phù hợp để thu được dịch vụ truyền hình tương tự của trung ương và địa phương, nếu được duy trì trong tình trạng tốt và được lắp đặt đúng cách, sẽ đảm bảo tiếp tục để thu được tín hiệu truyền hình kĩ thuật số. 

6. Bộ giải mã tín hiệu truyền hình kĩ thuật số là gì ?

Bộ giải mã tín hiệu truyền hình kĩ thuật số STB thu và giải mã tín hiệu truyền hình kĩ thuật số thành dạng tín hiệu phù hợp để hiển thị trên bộ máy thu truyền hình tương tự hoặc thiết bị hiển thị khác đang sử dụng (Ví dụ màn hình máy vi tính hoặc màn chiếu). Bộ máy thu truyền hình tương tự không thể hiển thị trực tiếp tín hiệu truyền hình kĩ thuật số trên màn hình mà không có kết nối với một bộ giải mã truyền hình kĩ thuật số.

7. Bộ thu truyền hình kĩ thuật số tích hợp (IDTV) là gì ?

Đây là bộ máy thu truyền hình mà có đầy đủ các thành phần cần thiết cho việc thu và hiển thị tín hiệu truyền hình kĩ thuật số. Bộ thu truyền hình kĩ thuật số tích hợp thông thường sẽ được phân biệt bởi có màn ảnh rộng  và màn hình có độ phân giải cao. Bộ máy thu truyền hình kĩ thuật số tích hợp không cần kết nối với bộ giải mã tín hiệu truyền hình kĩ thuật số. 

8. Truyền hình độ phân giải tiêu chuẩn là gì?

Truyền hình độ phân giải tiêu chuẩn (SDTV) là truyền hình kĩ thuật số với khả năng thu tín hiệu được cải tiến so với các dịch vụ truyền hình tương tự hiện tại. SDTV sẽ có định dạng màn ảnh rộng, cung cấp các dịch vụ nâng cao và đã kênh, và loại bỏ hiện tượng bóng hình ảnh và các lỗi khác thường xuất hiện trong tín hiệu truyền hình tương tự. Tỉ lệ hình ảnh của SDTV có thể là 4:3 hoặc 16:9.

9. Truyền hình độ phân giải cao là gì (HDTV) ?

Truyền hình độ phân giải cao là một phiên bản đặc biệt của truyền hình kĩ thuật số, cung cấp chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt hơn nhiều so với truyền hình tương tự hiện nay. Trong thực tế, chất lượng âm thanh và hình ảnh của truyền hình độ phân giải cao gần với chất lượng của rạp chiếu phim. Lý do là bởi nó cung cấp độ phân giải hình ảnh chiều rộng và chiều cao gấp đôi so với độ phân giải hình ảnh của tín hiệu tương tự (PAL) truyền thống. Độ phân giải cao hơn cũng phù hợp cho máy thu hình có màn hình lớn. Truyền hình độ phân giải cao HDTV sẽ có khung hình màn ảnh rộng và cung cấp trải nghiệm chất lượng phim điện ảnh với âm thanh vòm Dolby.  

10. Đa kênh (multichanneling) là gì ?

Bởi vì một tín hiệu kĩ thuật số có thể mang lượng dữ liệu lớn hơn rất nhiều so với tín hiệu tương tự, có thể cùng lúc phát sóng nhiều kênh chương trình truyền hình ở độ phân giải tiêu chuẩn SDTV. Kĩ thuật này được gọi là phát sóng đa kênh.

11. Các dịch vụ chương trình nâng cao là gì ?

Người xem truyền hình kĩ thuật số sẽ có nhiều lựa chọn nâng cao trên chương trình truyền hình thông thường.

Các tùy chọn nâng cao là các kênh riêng biệt của hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh, mà liên quan đên chương trình trên kênh truyền hình.

Các sự kiện thể thao sẽ cung cấp các lựa chọn về các góc quay khác nhau, phát lại một đoạn, hồ sơ của vận động viên hay các thông tin khác. Trên một dải rộng các chường trình, người xem truyền hình kĩ thuật số sẽ có nhiều lựa chọn để chọn thêm các thông tin liên quan đến các chương trình: thông tin sản xuất, công thức nấu ăn, tin tức nền và nhiều hơn nữa.

Thêm vào đó, nếu một sự kiện thể thao diễn ra trùng với chương trình tin tức, người xem truyền hình kĩ thuật số có cơ hội để chọn xem chương trình tin tức thường lệ hay là xem nốt sự kiện thể thao trên một kênh riêng biệt. 

12. Dịch vụ phát dữ liệu (datacasting) là gì ?

Bởi vì tín hiệu kĩ thuật số có thể mang lượng dữ liệu lớn hơn rất nhiều so với tín hiệu tương tự, các đài truyền hình và các nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép khác sẽ có lựa chọn để cung cấp dịch vụ dữ liệu tới người xem truyền hình, bên cạnh các kênh chương trình thông thường. Kĩ thuật này được gọi là phát dữ liệu.
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